
SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Quảng Trị, ngày 26 tháng 03 năm 2026 
 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hoá 

phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 

Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa 

nêu trên quan tâm, vui lòng gửi bảng chào giá về Bệnh viện với các nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Phường Nam Đông Hà - Quảng Trị.  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- CN. Vũ Thị Thuý Hằng – Phòng Hành chính quản trị 

- Số điện thoại: 0943.329.456. Email: thuyhang.mtk34@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường công văn theo địa chỉ: Phòng Hành chính quản 

trị, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

- Các đơn vị cung cấp Báo giá gửi bản mềm qua  

Email: thuyhang.mtk34@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h00 ngày 27 tháng 03 năm 2026 đến trước 

17h00 ngày 06 tháng 04 năm 2026.  

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá:  

1. Hàng hoá, vật tư mua sắm: 

STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

1 Aptomat khối 15A Panasonic Việt Nam cái 50 

-Dòng định mức: 15A 

-Dòng cắt danh định: 

1,5kA 

2 Aptomat khối 30A Panasonic Việt Nam cái 20 

-Dòng định mức: 30A 

-Dòng cắt danh định: 

1,5kA 

3 Băng dính điện nano dày Nanoco Việt Nam cuộn 100 

- Chiều dài: 20YDS 

- Vật liệu: Nhựa cách 

điện PVC 
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STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

4 
Bộ nguồn led dây 8W 

12V - 220V 

Rạng 

Đông 
Việt Nam cái 30 

- Điện áp hoạt động: 

150V-250V/50-60Hz 

- Công suất Max: 

500W 

- Nhiệt độ làm việc: (-

10-40)oC 

- Cấp bảo vệ: IP65 

5 Bộ xi phông lavabo Viglacera Việt Nam Bộ 20 

Xi phông lavabo nhựa 

Viglacera 

-Chất liệu: nhựa 

- Mã sản phẩm: 

VG817.1 

6 
Bơm tăng áp máy dùng 

cho máy lọc nước RO 
HEADON Đài loan cái 5 

Công xuất: 26W/h 

- Điện áp vào: 24V 

- Xuất xứ : Đài Loan 

- Hút đẩy siêu mạnh 

- Xuất xứ : Đài Loan 

- Thương hiệu : 

HEADON 

- Mã sản phẩm : 8369 

7 
Máy bơm chìm nước thải 

Daphovina 2HP (1.5kW) 
Daphovina Việt Nam cái 2 

- Model Daphovina 

DPVN.T1020 

- Điện áp 220V / 

380V 

- Công suất 1500W 

(2HP) 

- Xuất xứ Việt Nam 

8 
Bóng led đuôi vặn rạng 

đông 15W 
Rạng đông Việt Nam cái 100 

- Công suất: 15W 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Quang thông: 

1500/1350 lm 

- Nhiệt độ màu: 

6500/3000K 

- Hiệu suất danh định: 

100 /90 lm/W 

- Tuổi thọ: 20.000 giờ 

- Kích thước (ØxH): 

(80x155)mm 

9 
Bóng tuýt led 1,2m rạng 

đông 
Rạng đông Việt Nam cái 200 

- Công suất: 20W 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Quang thông: 

2600lm 

- Nhiệt độ màu: 

6500K 

- Hiệu suất sáng: 120 

lm/W 

- Chỉ số thể hiện màu 

(Ra): 82 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

- Tuổi thọ: 30.000 giờ 

10 Cánh quạt 3 lá quạt đảo Senko Việt Nam cái 100 

- Sãi cánh: 39 cm 

- Chất liệu: Nhựa 

PVC 

- Màu sắc: Trắng 

11 
Cuộn băng tan (Cao su 

non) 

công ty 

TNHH 

Vật tư 

ngành 

nước Phú 

Thịnh 

Việt Nam Cuộn 50 

- Chất liệu: nhựa 

PTFE 

- Khả năng chịu nhiệt 

tốt (từ -100°C đến 

260°C) 

- Chiều dài: 10m 

12 
Kẹp đỡ ống D16 (Chân 

đỡ ống điện phi 16) 
Sino Việt Nam cái 200 

- Đường kính ống 

tương thích: 16 mm 

- Mã sản phẩm: 

E280/16 

- Chất liệu: Nhựa 

PVC chịu nhiệt, độ 

bền cao 

- Màu sắc: Trắng 

- Kiểu dáng: Dạng kẹp 

càng cua 

- Thiết bị tương thích: 

Ống luồn dây điện 

nhựa cứng  

13 Co PPR phi20 Sunmax Việt Nam cái 50 

- Áp suất: 20PN 

- Chất liệu: nhựa 

nguyên sinh 

Polypropylene 

Random Copolymers 

(PP-R)  

- Nhiệt độ: 0-110 độC 

14 
Dây cấp nước nóng lạnh 

60cm 
Brother Việt Nam Sợi 40 

- Chất liệu võ: Inox 

SUS 304 

- Ruột: Cao su EPDM 

- Đầu nối: Đồng mạ 

crom 

- Nhiệt độ làm việc: 0-

100 ĐộC 

15 Dây đèn led 8W/M 
Rạng 

Đông 
Việt Nam mét 200 

- Quy cách: 

100m/cuộn 

- Màu ánh sáng: 

6500K/3000K 

- Điện áp hoạt động: 

150V-250V/50-60Hz 

- Công suất danh định: 

8W/1m 

- Quang thông: 300lm 

- Tuổi thọ: 25.000h 

- Cấp bảo vệ: IP65 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

16 
Dây điện cadivi 

1x2,5mm 
cadivi Việt Nam mét 600 

- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi 

lõi có tiết diện 

2.5mm2 

- Kết cấu ruột dẫn: 50 

sợi đồng đường kính 

0.25mm 

- Cấp điện áp: 

300/500V 

- Vật liệu cách điện: 

PVC (LF - Lead Free - 

không chì) 

- Nhiệt độ làm việc 

dài hạn: Tối đa 70 độ 

C 

Đóng gói: 100m/cuộn 

17 
Dây điện cadivi 

2x0,75mm 
cadivi Việt Nam mét 800 

- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi 

lõi có tiết diện 

0.75mm2 

- Kết cấu ruột dẫn: 24 

sợi đồng đường kính 

0.2mm 

- Cấp điện áp: 

300/500V 

- Vật liệu cách điện: 

PVC (LF - Lead Free - 

không chì) 

- Nhiệt độ làm việc 

dài hạn: Tối đa 70 độ 

C 

Đóng gói: 100m/cuộn 

18 
Dây điện cadivi 

2x1,5mm 
cadivi Việt Nam mét 300 

- Cấu trúc: 2 lõi, mỗi 

lõi có tiết diện 

1.5mm2 

- Kết cấu ruột dẫn: 30 

sợi đồng đường kính 

0.25mm 

- Cấp điện áp: 

300/500V 

- Vật liệu cách điện: 

PVC (LF - Lead Free - 

không chì) 

- Nhiệt độ làm việc 

dài hạn: Tối đa 70 độ 

C 

Đóng gói: 100m/cuộn 

19 
Dây rút nhựa 20,40,50 

(100 cái/ bịch) 

Trung 

Quốc 
Việt Nam Bịch 20   



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

20 Đế nhựa nổi ổ cắm Sino Việt Nam cái 100 

- Kích thước: 

120x70x35 

- Chất liệu: nhựa PVC 

chống cháy 

21 Hạt công tắc 1 pha Sino Việt Nam cái 50 

- Nắp công tắc làm 

bằng nhựa 

Polycarbonate chịu 

nhiệt, chịu va đập- 

không lão hóa dưới 

tác dụng của từ trường 

dòng điện.  

- Trục trượt mạ bạc – 

tiếp xúc tốt.  

- Đế công tắc làm 

bằng nhựa Polyamide 

chống cháy – nguyên 

chất (không có mùi 

khét như nhựa phế 

liệu, tái sinh).  

- Bản trượt phủ lớp 

hợp chất Oxit Cadimi 

– Bạc (AgCdO12) 

đảm bảo theo tiêu 

chuẩn 40.000 lần 

tắt/bật.  

- Vít đồng đầu tròn 

tránh hiện tượng đứt 

dây khi siết. 

22 Keo dán ống PVC Mặt Trời Việt Nam Hộp 5   

23 Keo Silicone 
APOLLO 

A500 
Việt Nam Ống 100 

- Võ chai: nhựa 

nguyên sinh HDPE 

- Chất liệu ruột: 

Silicone Sealant 

24 Lõi lọc RO 1+2+3 Hòa Phát Việt Nam cái 60 

- Chức năng: giúp loại 

bỏ các chất cặn bã 

bẩn, cát, sạn, bùn, tảo 

rêu và các chất rắn 

khác có kích thước 

trên 5 micron trong 

nguồn nước. 

- Vật liệu: 

Polypropylene 

25 Măng song phi 20 PPR Sunmax Việt Nam cái 50 

- Áp suất: 20PN 

- Chất liệu: nhựa 

nguyên sinh 

Polypropylene 

Random Copolymers 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

(PP-R)  

- Nhiệt độ: 0-110 độC 

26 

Nguồn Adapter 24V máy 

lọc nước (Nguồn 24V 

máy RO) 

Kangaroo Taiwan cái 5 

Nguồn điện 24V của 

máy lọc nước : 

Điện áp đầu vào : 

110V - 220V 

Điện áp đầu ra : 24V 

Công suất : 26W 

Xuất xứ : Taiwan 

27 Ổ cắm điện đôi sino Sino Việt Nam cái 100 

- Đế ổ cắm làm bằng 

nhựa Polyamide 

chống cháy – nguyên 

chất (không có mùi 

khét như nhựa phế 

liệu, tái sinh).  

- Số lần cắm phích / 

rút phích ở chế độ 

16A-220V trên 20.000 

lần.  

- Nhựa Polycarbonate 

chịu lửa, chịu va đập 

- Nắp che an toàn 

bằng nhựa Polyamide  

28 
Ống luồn dây điện phi 16 

Sino 
Sino Việt Nam ống 100 

- Độ dày: 1,1mm 

- Lực nén: 320N 

- Chất liệu: Nhựa 

PVC chống cháy 

29 
Ống luồn dây điện trắng 

phi 20 Sino 
Sino Việt Nam ống 100 

- Độ dày: 1,3mm 

- Lực nén: 320N 

- Chất liệu: nhựa PVC 

chống cháy 

30 
Ống nước mềm phi 27 

(Cuộn 45m) 
Đạt Hòa Việt Nam cuộn 5 

- Kích thước 

(Phi/Đường kính): 27 

mm 

- Cấu tạo: 2 lớp nhựa 

PVC và 1 lớp lưới sợi 

Polyester. 

- Tính chất: Mềm, 

nhẹ, bề mặt trong láng 

mịn tránh cặn, chịu áp 

lực cao. 

- Màu sắc: Xanh 

dương 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

31 
Ống nước PPR phi20 

lạnh 
Sunmax Việt Nam ống 30 

- Áp suất: 10PN 

- Chất liệu: nhựa 

nguyên sinh 

Polypropylene 

Random Copolymers 

(PP-R)  

- Nhiệt độ: 0-35 độC 

32 
Ống nước PPR phi20 

nóng 
Sunmax Việt Nam ống 20 

- Áp suất: 20PN 

- Chất liệu: nhựa 

nguyên sinh 

Polypropylene 

Random Copolymers 

(PP-R)  

- Nhiệt độ: 0-110 độC 

33 Phao cơ phi27 Wufeng Việt Nam cái 5 

- Chất liệu: Đồng thau 

nguyên khối (thân 

van, ốc vít), quả phao 

bằng đồng hoặc nhựa 

cao cấp. 

- Kích thước ren (Phi):  

27mm  

- Chức năng: Tự động 

đóng/ngắt nước khi 

đầy/cạn (chống tràn). 

- Áp suất làm việc: 

Chịu áp lực cao, phù 

hợp cả nước máy và 

nước thủy cục. 

- Đặc điểm: Hoạt 

động cơ học 100%, 

không dùng điện, bền 

bỉ, dễ lắp đặt 

34 Phao cơ phi34 Wufeng Việt Nam cái 5 

- Chất liệu: Đồng thau 

nguyên khối (thân 

van, ốc vít), quả phao 

bằng đồng hoặc nhựa 

cao cấp. 

- Kích thước ren (Phi):  

27mm  

- Chức năng: Tự động 

đóng/ngắt nước khi 

đầy/cạn (chống tràn). 

- Áp suất làm việc: 

Chịu áp lực cao, phù 

hợp cả nước máy và 

nước thủy cục. 

- Đặc điểm: Hoạt 

động cơ học 100%, 

không dùng điện, bền 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

bỉ, dễ lắp đặt 

35 
Quạt Lifan đảo trần điều 

khiển Remote 
Lifan Việt Nam Cái 30 

-Điện áp sử dụng : 

220V - 50Hz 

- Đường kính cánh : 

40 cm 

- Công suất : 45 W 

- Lưu lượng gió : 63,8 

m3/min 

- KTSP : 45x45x38 ( 

cm ) 

- Remote : Có 

36 Quạt Senko đảo trần Senko Việt Nam Cái 100 

- Sải cánh: 39cm 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Công suất: 47W 

-Lưu lượng gió: 64,1 

m3/min 

37 Quạt treo tường Senko Senko Việt Nam cái 20 

- Sải cánh: 39cm 

- Điện áp: 220V/50Hz 

- Công suất: 47W 

-Lưu lượng gió: 64,1 

m3/min 

38 Rá quạt đảo Senko Senko Việt Nam bộ 300 

- Chất liệu: Thép sơn 

tỉnh điện 

- Màu sắc: Trắng 

39 Stator quạt đảo Senko 46 5 sao Việt Nam cuộn 300 

Loại: Stator quạt điện 

220V. 

Chất liệu: 100% dây 

đồng nguyên chất, bền 

bỉ. 

Kích thước (Phe): 

Thường sử dụng phe 

20mm (khoảng cách 2 

lỗ xỏ bulong). 

Tương thích: Phù hợp 

với quạt đảo trần 

Senko (TD105), quạt 

treo tường B4-46. 

40 Tê PPR phi20 Sunmax Việt Nam cái 50 

- Áp suất: 20PN 

- Chất liệu: nhựa 

nguyên sinh 

Polypropylene 

Random Copolymers 

(PP-R)  

- Nhiệt độ: 0-110 độC 



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

41 
Tắc kê (Tíc kê) nhựa 5 

phân 

Hưng 

Thịnh 
Việt Nam con 2000 

- Tắc kê nhựa được 

thiết kế khóa 4 hướng 

để đảm bảo cố định 

chắc chắn không cho 

tắc kê xoay 

- Khả năng chịu nhiệt 

của tắc kê tốt, dao 

động trong khoảng từ 

_40°C đến 80°C 

42 
Bộ Trục (cốt) và bạc quạt 

đảo trần các loại 

Trung 

Quốc 
Trung Quốc bộ 400   

43 Tụ điện 2mf 
Trung 

Quốc 
Trung Quốc cái 200   

44 
Van điện từ máy RO áp 

thấp + áp cao 

Trung 

Quốc 
Trung Quốc cái 20   

45 Vít xoăn trắng 3 phân Việt Nam Việt Nam kg 4   

46 Thép buộc 1 ly và 2 ly Hòa Phát 

Tập đoàn 

Hòa Phát/ 

Việt Nam 

Kg 30  

47 Lưỡi dao cắt cỏ   Cái 30  

48 Ổ khóa VT Việt Tiệp 

Công ty CP 

Khóa Việt 

Tiệp/ Việt 

Nam 

Ổ  30 

49 Lõi khóa Việt Tiệp 

Công ty CP 

Khóa Việt 

Tiệp/ Việt 

Nam 

Cái   

50 Giấy bổi   Kg 1000  

51 Ruy băng   Cuộn 400  

52 Bảng tên + dây đeo 
Thiên 

Long 

Tập đoàn 

Thiên 

Long/Việt 

Nam 

Cái 4000  

53 Dây cước   m 300  



STT Tên hàng hóa, vật tư 
Nhãn 

hiệu 

Hãng/ Xuất 

xứ 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Thông số kỹ thuật 

54 Nước giặt Javen Vico 

Công ty 

TNHH 

VICO/Việt 

Nam 

Lít 750  

55 Bạt 2 da   m 100  

56 Xà phòng giặt Omo 

Công ty 

TNHH Quốc 

tế Unilever 

Việt 

Nam/Việt 

Nam 

Kg 4200  

57 Thùng tôn (Kích thước) Hoa Sen 

Tập đoàn 

Hoa Sen/Việt 

Nam 

Cái 350  

58 
Ghế nhựa (Bổ sung kích 

thước) 
Duy Tân 

Công ty 

Nhựa Duy 

Tân/Việt 

Nam 

Cái 50  

59 
Ruột gối KT (47 x 67 

cm) 
 Việt Nam Cái 500  

60 Màn KT (2 x 1 x 2 m)  Việt Nam Cái 400  

61 Nước xả vải Downy Downy 

Công ty 

TNHH 

Procter & 

Gamble Việt 

Nam/Việt 

Nam 

Lít 120  

62 
Chiếu nhựa Thái Lan 

(0,9 x 1,9 m) 
Siam 

Siam 

Plastic/Thái 

Lan 

Cái 500  

- Ghi chú: Các đơn vị cung cấp và thực hiện công việc có thể báo giá 01(một) 

phần công việc hoặc tổng thể các hạng mục nêu trên. 

2. Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ: Quý II năm 2026 

3. Địa điểm thực hiện công việc: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị - 266 Hùng 

Vương, Phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.    

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.  

Nơi nhận:                    

- Công ty tại VN; 

- Wedsite: https://quangtrihospital.vn; 

- Lưu: HCQT(1).  
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Luyến 



Công ty:………………………………..... 

Địa chỉ:………………………………………. 

Số điện thoại:………………………………… 

BẢNG BÁO GIÁ 

Kính gửi : Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà – Quảng Trị 

Điện thoại: (0233). 3852 209 

Căn cứ thư mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị ngày     /…./2025. 

Công ty ……………………………………………gửi bảng báo giá chi tiết như 

sau: 

Stt Nội dung công việc ĐVT 
Số 

lượng 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

      

TỔNG CỘNG  

THUẾ/VAT  

TỔNG CỘNG SAU THUẾ  

Bằng chữ: ……………………………………………………………….../. 

ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI 

1. Hàng hóa, vật tư và dịch vụ: 

- Hàng mới 100%, còn nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng. 

- Dịch vụ thực hiện theo yêu cầu của bệnh viện tại thư mời báo giá. 

2. Thời gian cung cấp hàng hóa và thực hiện dịch vụ: 

- Trong vòng ........ ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bệnh viện. 

- Địa chỉ cung cấp hàng hóa, vật tư và thực hiện dịch vụ: Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Trị - 266 Hùng Vương – Phường Nam Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị. 

4. Điều khoản thanh toán:  

- Thanh toán 100% trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận được Hóa đơn 

và các chứng từ liên quan. 

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

5. Thời hạn báo giá: 

- Báo giá có giá trị trong vòng 90 ngày. 

6. Thông tin tài khoản ngân hàng:  

MẪU BÁO GIÁ 



Bệnh viện chuyển khoản cho công ty theo thông tin như sau: 

Tên tài khoản: CÔNG TY ……………………………………………….. 

- Đại diện : Ông/Bà:……………………………..  Chức vụ:  Giám đốc 

- Địa chỉ : ……………………………………….. 

- Điện thoại    : ………………………………………..  

- Mã số thuế :  ………………………………….. 

- Tài khoản  :  …………………………………………………………….. 

- Mã ngân hàng:  ……………………….. 

                                                                           

Nơi nhận:                    

- Như trên; 

- Lưu: Công ty (1). 

Đông Hà, ngày .......... tháng .. năm 20... 

CÔNG TY ……………………….. 

GIÁM ĐỐC HOẶC NGƯỜI LẬP 

 

 

 

………………………. 
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